
Ph n 1 ch ng 3ầ ươ     : K  TOÁN HÀNG T N KHOẾ Ồ

BÀI 1.3.2

• Ph ng pháp bình quân gia quy n c  đ nhươ ề ố ị  

 ĐGBQ = 

       =   =  16 705,88 đ/kg

  Xu t l n 1 (ngày 2):ấ ầ     = 220 * 16 707,88 = 4 009 411,2 đ

  Xu t l n 2 (ngày 6):    ấ ầ = 310*16 705,88 = 5 178 822,8 đ

 Xu t l n 3 ( ngày 30):  ấ ầ = 240* 16 705,88= 3 675 293,6 đ

• Ph ng pháp bình quân liên hoànươ  :

ĐGBQ ngày 1=  = = 15750 đ/kg

          Xu t ngày 2:ấ  = 220*15750 = 3 465 000 đ

 

ĐGBQ ngày 15 =  = 

                                            =17 058,1 đ/kg

           Xu t ngày 16ấ  = 310 * 17 058,1 = 5 288 023,256 đ



ĐGBQ ngày 25 =  =  

 đ/kg

           Xu t ngày 30ấ   

• Ph ng pháp FIFO:ươ  

Xu t kho ngày 2 ấ

Xu t kho ngày 16ấ  

Xu t kho ngày 30 ấ

• Ph ng pháp LIFO :ươ  

Xu t ngày 2ấ     

Xu t ngày 16ấ   

Xu t ngày 30ấ   

                                                            



BÀI 1.3.3                     ĐVT 1000đ

1. N  TK 152(B)              2 120ợ

N  TK 133(1331)           212ợ

     Có TK 331                        2332

2. N  TK 152(B)              1 650   ợ

N  TK 133(1331)           165ợ

    Có TK    111                      1815

3. N   TK 152(B)              530ợ

N  TK  133                     53ợ

       Có TK  331                       583

N  TK     152(B)            25 ợ

   Có TK    111                          25

4. ĐGBQ

                  đvt/lit)

Xu t kho ngày 8ấ

= 300*5,385 = 1 615,5



Xu t kho ngày 20ấ

= 500*5,835 =  2 692,5

N  TK  621            4 308ợ

      Có TK 152(B)         4 308

5. Xu t kho ngày 26ấ

= 20* 5,385= 269,25

N  TK 642             269,25ợ

         Có TK  152(B)            269,25

Ph n ánh TK 152ả

                                TK 152

SD: 1 020

(1)    2 120                4 308      (4)

(2)    1 650                   269,25 (5)

(3)       530

     25

4 325                4 577,25

              SD:767,75

S  chi ti t v t li u B tháng 6ổ ế ậ ệ



ĐVT(1000đ,lít)

Ch ng tứ ừ Di n gi iễ ả Đ nơ  
giá

Nh p khoậ Xu t khoấ Còn l iạ

Số ngày Số 
l ngượ

Số 
ti nề

Số 
l ngượ

S  ti nố ề Số 
l ngượ

s  ti nố ề

SDĐK 5,1  200 1 020

HĐ123 5 Nh p vàoậ 5,4 400 2 160 600 3 180

HĐ375 17 nh p vàoậ 5,5 300 1 650 900 4 830

HĐ990 24 nh p vàoậ 5,55 100 555 1000 5 385

PXK3

 PXK10

8

20 

xu t khoấ 5,385 800 4 308 200 1 077

PXK25 26 xu t khoấ 5,385 50 269,25 150 807,75

c ng SPSộ 800 4 365 850 4577,25

SDCK 150 807,75

BÀI 1.3.5:                    ĐVT  :    1 000đ

1. a)       N  TK 153                 20 000ợ

        N  TK 133                   2 000ợ

               Có TK  331                       22 000

       b)      N   TK 153ợ               1100

       N   TK  133ợ                 100

              Có TK  111                          1 200



 2.         N  TK  153                  6 000ợ

       N  TK 133                     600ợ

              Có TK  141                          6 600

3.a)        N  TK 641                  2 500ợ

                   Có TK   153                        2 500

    b1)  N  TK 142                   2 500ợ

               Có TK 153                         2 500

         b2) N  TK 642                  1 250ợ

               Có TK 142                         1 250

c1)  N  TK 142                 1 8000       ợ

               Có TK 153                        1 8000

c2) N  TK 627                   6 000ợ

              Có TK 142                         6 000

4.a)N  TK 152                        500ợ

     N  Tk 627                      1 000ợ

              Có TK 142                             1 500

b) N  TK 627                    2 400ợ

      N  TK 138(1388)                    2 400ợ

            Có TK 242                            4 800

  

Ph n ánh vào s  đ  TK tình hình trênả ơ ồ



      TK153                                                          TK133

SD:30 000 2 500 (3a)

(1a) 20 000      2 500(3b1)                          (1a)  2 000

(1b)  1 100 18 000(3c1)                           (1b)   100

 (2)   6 000       3 000(4a1)                                (2) 600

                                      12 000(4b1) 2 700

SPS:27 100    38 000

SD 19 100

      TK331   TK111

22 000(1a) 1 200 (1b)

             TK 141 TK 641

                      (2) 6 600 (3a) 2 500

TK 142 TK 642



(3b1)   2 500        1 250(3b2)         1 250

(3c1) 18 000 6 000 (3c2)

(4a1)  3 000 1 500(4b2)

1 500(4a3)

      23 500 10 250

TK 627 TK 152

      (3c2) 6 000 1 000(4a3) (4a3) 500

     (4a2) 1 500

     (4b2) 7 200

     (4b3) 2 400

           17 100 1 000

                     TK 242         TK 138(1388)

      (4b1)12 000     7 200(4b2)                                  (4b3) 2 400

                              4 800(4b3)

12 000 12 000



BÀI 1.3.6:               ĐVT 1000đ

1. N  TK 152 (N)           2 600ợ

N  TK 133                    260ợ

          Có TK 112                  2 860

N  TK 152 (N)           100ợ

N  TK 133                   10ợ

       Có TK 111                     110

2. N  TK  152  (N)        7 020ợ

N  TK 133                   702ợ

    Có TK 331 (K)              7 722

N  TK    152(N)          300ợ

N  TK 133                    30ợ

      Có TK      141               330

3. N  TK 331(K)           132ợ

             Có TK 152(N)              120

            Có TK 133                     12

4. N  TK 331 (K)             7 590ợ

         Có TK  112               7 521

         Có TK 515                     69

5. Xu t kho ấ

ĐGBQ



                                                        (đvt/kg)

Xu t =>  phân x ng s n xu t chínhấ ưở ả ấ

phân x ng s n xu t phưở ả ấ ụ

N  TK 621 (PXC)     6 540ợ

N  TK 621 (PXP)      2 180ợ

            Có TK 152              8 720

BÀI 1.3.7                          ĐVT 1000đ

1. N  TK 152(VLP)           2 500ợ

      Có TK 151(VLP)             2 500

2. N  TK 152(VLC)       100 000ợ

N  TK 133                   10 000ợ

      Có TK 331                  110 000

N  Tk   152 (VLC)        1 000ợ

N  TK 133                       100ợ

  Có TK 111                          1100

3. N  TK 153                    500ợ

N  Tk 133                       25ợ

       Có TK 111                       525

4. N  TK 331            110 000ợ



         Có TK 112               108 900

         Có TK    152 (VLP)     1 000

         Có TK 133                     100

5. N  TK 152 (VLP)     10 000ợ

N  TK 133                  1 000ợ

        Có TK   111              11 000

N  TK 152   (VLP)       100ợ

       Có TK   338(3381)         100

6. N  TK 152(VLC)        970ợ

N  TK 133                     97ợ

    Có TK 112                 1 067

7.   N  TK 111            20ợ

N  TK  627         230ợ

       Có TK   142          250

8. N  Tk 151      10 000ợ

N  TK 133            50ợ

              Có TK 112         10 050

9. N  TK 621     85 000ợ

            Có TK 152 (VLC)     80 000

            Có TK 152(VLP)        5 000

N  TK 641            1 500ợ

       Có TK 152                1 500

N  TK 627            2 000ợ



     Có TK 153                  2 000

BÀI 1.3.8                           ĐVT 1 000đ

Dau thang ket chuyen

N  TK 611    113 000ợ

    Có TK 152       93 000

    Có TK 151       20 000

Ngày 1

N  TK 611      50 000ợ

N  TK 133                     5 000ợ

    Có TK 331                        55 000

N  TK 611        5 000ợ

N  TK 133                       200ợ

   Có TK 111                         5 200

N  TK 331                   5 500ợ

    Có TK   611                        5 000

     Có TK  133                           500

Ngày 5

N  TK 611            2 000ợ

N  TK 133                     100ợ

     Có TK 141                      2 100

Ngày 15 

N  Tk 331              121 000ợ



       Có TK 311                  121 000

Cuoi thang ghi 

N  TK 611    110 000ợ

N  TK 133          11 000ợ

    Có TK 331              121 000

Ngày 30

Dgbq : 10

a) N  611  5000ợ

Có 621    5000

b)   N  TK 152    80 000ợ

       N  TK 151    55 000ợ

          Có TK 611        135 000

b) N  TK621       145 000ợ

         Có Tk 611       145 000



BÀI 1.3.9         ĐVT : 1 đ

Ngày 31/12

   N  TK  138(1381) (A)       700ợ

     Có TK 152(A)                      700

   N  TK 138(1381) (B)            1 600ợ

               Có TK   152(B)                     1600

Tên 
VL,CC

Đ nhị  
m cứ  
hao 
h tụ

K t quế ả 
ki m kêể

X  lý k t qu  ki m kêử ế ả ể

Thiế
u

Th aừ Trong đ nh m cị ứ Ngoài đ nh m cị ứ

Doanh nghi pệ  
ch uị

Công nhân b iồ  
th ngườ

Số 
l ngượ

Giá trị Số 
l ngượ

Giá trị Số 
l ngượ

Giá trị

VL A ±60 70 60 600 0 0 10   100

VL B 0 80 0 0 0 0 80 1 600

VL C ±30 40 30 300 0 0 10   100

VL D ±20 20 20 1000 20 1000 0 0

CC E 0 20 0 0 20 4 000 0 0



        N  TK 138(1381) C)               400ợ

               Có TK 152 (C)                        400

        N  TK  338(3381) (D)            1 000ợ

                Có TK 152(D)                     1 000

      N  TK 338(3381) (E)                4 000ợ

                Có TK 153(E)                      4 000

Ngày 15/1

V t liêu Aậ

N  TK 632                          600ợ

N  TK 138(1388)               100ợ

     Có TK 138(1381)                      700

V t li u B ậ ệ

N  TK 138(1388)               1 600ợ

      Có TK 138(1381)                      1 600

V t li u Cậ ệ

N  TK 632                           300ợ

N  TK 138(1388)                100ợ

       Có TK 138(1381)                       400

V t li u Dậ ệ

N  Tk 338(3381)                  1 000ợ



        Có Tk 632                                1 000

Công C  E ụ

N  TK 338(3381)                   4 000ợ

         Có TK 711                            4 000


